
BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ VÀ BỊ ẢNH HƯỞNG
DỰ ÁN: NÂNG CẤP MỞ RỘNG TỈNH LỘ 671 ĐOẠN TỪ KM49+500 - KM52 (GIAO ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH)

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG LÊ LỢI, THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM
BẢN ĐỒ CHỈNH LÝ

STT Tên chủ sử dụng đất Tờ bản
đồ số Thửa số

Mục đích sử
dụng đất
theo hiện

trạng SDĐ

Diện tích
thửa chỉnh
lý     (m2)

Diện
tích ảnh
hưởng
(m2)

Diện tích
đã bồi
thường

năm 2009
(m2)

Diện tích
còn lại
(m2)

Địa chỉ thửa
đất

Địa chỉ chủ sử
dụng Thời gian Ngày

1 Trần Văn Hải - Nguyễn Thái
Bảo Trang 10 437 ODT+NHK 321.2 73.0 0.0 248.2 Phường Lê Lợi

Số 106A, đường
Đồng Nai, P. Lê
Lợi

8h00 06-11-2023

2 Nguyễn Thị Hậu 10 120 ODT+NHK 351.1 94.6 0.0 256.5 Phường Lê Lợi Tổ 3, P. Lê Lợi 9h00 06-11-2023

3 Trần Thị Yến 10 368 ODT+NHK 210.8 93.9 0.0 116.9 Phường Lê Lợi

Thôn Măng Lon,
xã Đăk Môn,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

10h00 06-11-2023

4 A Wưng - Y Gơr 10 546 ODT+NHK 348.9 249.0 0.0 99.9 Phường Lê Lợi Tổ 3, P. Lê Lợi 13h30 06-11-2023

5 A Thô Hny 10 679 ODT 105.9 64.2 0.0 41.7 Phường Lê Lợi Đường Đồng Nai,
P. Lê Lợi 15h00 06-11-2023

6 A Na Than - Y Hải 10 678 ODT 162.7 70.8 0.0 91.9 Phường Lê Lợi Đường Đồng Nai,
P. Lê Lợi 16h00 06-11-2023

7 A Na Than - Y Hải 10 680 ODT 113.1 80.5 0.0 32.6 Phường Lê Lợi Đường Đồng Nai,
P. Lê Lợi 8h00 07-11-2023

8 Nguyễn Thanh Nghị - Đặng Thị
Hương 10 471 ODT +NHK 230.6 50.4 0.0 180.2 Phường Lê Lợi

Số 80 đường
Đồng Nai, P. Lê
Lợi

9h00 07-11-2023

9 Vũ Văn Tú - Nguyễn Thị Xuyền
(Nguyễn Thị Quyên) 10 609 ODT+NHK 380.6 130.0 3.7 246.9 Phường Lê Lợi

Số 75 đường Lý
Thái Tổ, P.
Thống Nhất

10h00 07-11-2023

10 Nguyễn Văn Cư - Thái Thị Kim
Hòa 16 189 ODT+NHK 895.2 185.9 0.0 709.3 Phường Lê Lợi

Số 36 đường
Đồng Nai, P. Lê
Lợi

13h30 07-11-2023

11 Lưu Văn Tân - Ngô Thị Trang
Uyên 16 77 ODT+NHK 518.6 140.8 0.2 377.6 Phường Lê Lợi

Số 01, đường Đỗ
Xuân Hợp,
phường Thắng
Lợi

15h00 07-11-2023
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12 Nguyễn Anh Thương 16 82 ODT+NHK 317.5 55.5 0.0 262 Phường Lê Lợi
Xã Ngọc Tem,
huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum

16h00 07-11-2023

13 Đặng Văn Hùng - Hoàng Thị
Kim Phương 16 171 ODT+NHK 303.8 55.5 0.0 248.3 Phường Lê Lợi

Số 172 đường
Ngô Quyền, TP
Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

8h00 08-11-2023

14 Nguyễn Văn Chương-Võ Thị
Thảo - Phạm Thị Ngọc Ly 16 190 ODT+NHK 271.9 29.6 0.0 242.3 Phường Lê Lợi

Số 583/ 8, đường
Hùng Vương, P.
Quang Trung, TP
Kon Tum

9h00 08-11-2023

15 Lê Đình Hiền - Nguyễn Thị
Trang (Trần Hạnh Quyên) 16 192 ODT+NHK 342.0 45.1 0.0 296.9 Phường Lê Lợi

Số 675 đường
Phan Đình Phùng,
P. Duy Tân, TP
Kon Tum

10h00 08-11-2023

16 Nguyễn Thị Phương Thảo 16 193 ODT+NHK 237.8 32.0 0.0 205.8 Phường Lê Lợi
Thôn 8, xã Diên
Bình, huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum

13h30 08-11-2023

17 Lê Thị Hòa - Lê Quốc Việt 16 195 ODT+NHK 423.5 54.5 0.0 369 Phường Lê Lợi
Số 147 đường Kơ
Pa Kơ Lơng, P.
Thống Nhất

15h00 08-11-2023

18 Đặng Văn Kính 10 444 ODT+NHK 229.2 25.9 9.6 193.7 Phường Lê Lợi
Số 31, đường
Đồng Nai, P. Lê
Lợi

16h00 08-11-2023

19 Đặng Văn Phúc 10 445 ODT+NHK 193.7 25.0 11.2 157.5 Phường Lê Lợi
Số 29, đường
Đồng Nai, P. Lê
Lợi

8h00 09-11-2023

20 Dương Thị Thanh Nhàn 16 4 ODT+NHK 436.3 70.7 0.0 365.6 Phường Lê Lợi

Số 169 đường Hà
Huy Tập, P.
Quang Trung, tp
Kon Tum

9h00 09-11-2023

21 Y El 16 28 ODT+CLN 6939.6 164.7 0.0 6774.9 Phường Lê Lợi
Thôn Kon Tum
Kơ Nâm, P.
Thống Nhất

10h00 09-11-2023
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